
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 12A, ngõ 260 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG HÒA BÌNH

0108652723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH EXTRACTIVE COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOA BINH EXTRACTIVE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

4. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, các khoáng chất, graphite tự nhiên, 
và các chất phụ gia khác;
+ Bột thạch anh, mica.

0899

5. Khai thác và thu gom than bùn 0892

6. Khai thác quặng sắt 0710

7. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát);
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng;
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô;
- Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xỉ, 
len đá, len khoáng sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét 
và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm;
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện);
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than;
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 113138470

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố 4, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

TRẦN ANH TUẤN Nam
05/01/1981 Kinh Việt Nam

03/03/2016 Công an tỉnh Hòa Bình 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113138470
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố 4, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN ANH TUẤN Nam

05/01/1981 Kinh Việt Nam

03/03/2016 Công an tỉnh Hòa Bình 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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